
          
 
 

            
I.   NỘI DUNG KIẾN THỨC 

1. Bài 12: HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1975 
2. Bài 13: HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY 

II.   HÌNH THỨC KIỂM TRA 
1. Phần 1-Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (6 ĐIỂM) 
2. Phần 2-Trắc nghiệm hai phương án lựa chọn: Đúng – Sai (4 ĐIỂM) 

III. BẢNG MA TRẬN 
 

NỘI DUNG 
KIẾN THỨC 

ĐƠN VỊ KIẾN 
THỨC 

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC TỔNG SỐ CÂU TỔNG SỐ ĐIỂM 
Phần 1 

TRẮC NGHIỆM 
  NHIỀU LỰA CHỌN 

Phần 2 
      TRẮC NGHIỆM  Đ-S 

 
PHẦN 1 

 
PHẦN 2 

 
PHẦN 1 

 
PHẦN 2 

NB TH VD NB TH VD   
Bài 12 Hoạt 

động đối ngoại 
của Việt Nam 
từ đầu thế kỉ 
XX đến năm 

1975 

Hoạt động đối ngoại 
của Phan Bội Châu, 
Phan Châu Trinh 

(1905 – 1925) 

02 00 00 01 lệnh 01 lệnh 02 lệnh 02 04 0.5 1.0 

Hoạt động đối ngoại 
của Nguyễn Ái Quốc 

1911 - 1930 
 

02 02 00 00 00 00 04 00 1.0 00 

Hoạt động đối ngoại 
của Đảng Cộng sản 

Đông Dương 
(1930 – 1945) 

02 00 02 00 00 00 04 00 1.0 00 

Hoạt động đối ngoại 
trong kháng chiến 

chống Pháp 
(1945 – 1954) 

02 02 00 01 lệnh 01 lệnh 02 lệnh 04 04 1.0 1.0 

Hoạt động đối ngoại 
trong kháng chiến 

chống Mỹ  

02 02 00 01 lệnh 01 lệnh 02 lệnh 04 04 1.0 1.0 

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP. HCM 
TRƯỜNG THPT MARIE CURIE 

TỔ LỊCH SỬ 
 

MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ GIỮA HỌC KÌ II – MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 12 
NĂM HỌC 2024 - 2025 – Thời gian: 45 phút 

 



(1954 – 1975) 
Bài 13  

Hoạt động đối 
ngoại của từ 

năm 1975 đến 
nay 

Hoạt động đối ngoại 
từ 1975 đến 1985 

 
 

02 00 02 00 00 00 04 00 1.0 00 

Hoạt động đối ngoại 
từ 1986 đến nay 

 

00 02 00 01 lệnh 01 lệnh 02 lệnh 02 04 0.5 1.0 

TỔNG SỐ CÂU/ 
SỐ ĐIỂM 

 
 

12/3,0 08/2,0 04/1,0 04 lệnh 04 lệnh 08 lệnh 24 16 6,0 4,0 

 

 

 

 

 

 

 


